
STT Lớp Họ và lót Tên Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 8/4 Trần Nguyễn Mai Anh x 7/6

2 8/4 Trần Tuấn Anh 8/3

4 8/4 Đỗ Phan Hồng Ân x 7/6

5 8/4 Vũ Hoàng Bách 7/4

6 8/4 Trần Hoàng Thiên Bảo 7/5

7 8/4 Nguyễn Thái Bảo 7/3

8 8/4 Nguyễn Thái Bình 7/4

9 8/4 Phạm Tiến Cường 7/3

11 8/4 Phạm Hoàng Hải Dương 7/7

12 8/4 Thân Vĩnh Hào 7/5

13 8/4 Hoàng Gia Huy 7/1

14 8/4 Trần Quốc Hưng 7/4

15 8/4 Đỗ Trọng Khang 7/3

16 8/4 Phạm Lê Khôi 7/5

17 8/4 Trần Hoàng Long 7/1

18 8/4 Nguyễn Tuấn Minh 7/6

19 8/4 Châu Khải My x 7/3

20 8/4 Dương NaLy x 7/4

21 8/4 Nguyễn Trung Ngân x 7/4

22 8/4 Lê Ngọc Bảo Nghi x 7/5

23 8/4 Hồng Ngọc Nhi x 7/4

24 8/4 Nguyễn Thụy Quỳnh Nhi x 7/5

26 8/4 Huỳnh Tấn Phát 7/4

27 8/4 Hoàng Duy Phúc 7/4

28 8/4 Ngô Thị Trúc Phương x 7/1

29 8/4 Phạm Nguyễn Minh Quân 7/3

30 8/4 Trần Minh Tâm 7/4

31 8/4 Nguyễn Hoàng Thanh Thanh x 7/4

32 8/4 Trần Nguyễn Thanh Thảo x 7/6

33 8/4 Phạm Yên Thảo x 7/3

34 8/4 Nguyễn Hoàng Quốc Thiên 7/4

35 8/4 Hà Minh Thư x 7/6

36 8/4 Nguyễn Ngọc Anh Thư x 7/4

37 8/4 Cao Ngọc Phương Trang x 7/2

38 8/4 Lâm Thuỳ Thanh Trúc x 7/1

39 8/4 Văn Nguyễn Gia Tuệ x 7/4

40 8/4 Nguyễn Thành Vinh 7/4

41 8/4 Nguyễn Ngọc Thanh Vy x 7/3
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